












  (Bản dịch không chính thức, văn bản ký tiếng Anh) 

 

 

(Công hàm của Chính phủ Nhật Bản) 

 

      Hà Nội, ngày    tháng 9 năm 2026   

 

 

 

Kính thưa quý Ngài, 

 

Tôi hân hạnh trao đổi những vấn đề thảo luận gần đây giữa các đại 

diện của Chính phủ Nhật Bản và các đại diện của Chính phủ nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Sau đây gọi là “Nước tiếp nhận”) về hợp tác 

kinh tế với Nhật Bản nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của nước 

CHXHCN Việt Nam (Sau đây gọi là “Nước tiếp nhận”) . Tôi hân hạnh thay 

mặt Chính phủ Nhật Bản đề xuất các nội dung sau: 

 

1. (1) Nhằm mục đích góp phần thực hiện Dự án Học bổng phát triển 

nguồn nhân lực (sau đây gọi là “Dự án”) của Nước tiếp nhận, Chính phủ 

Nhật Bản đã quyết định dành cho Nước tiếp nhận khoản viện trợ lên tới năm 

trăm sáu mươi ba triệu Yên Nhật (563.000.000JPY) (sau đây gọi là “Khoản 

viện trợ”) theo luật pháp, quy định và ngân sách của Nhật Bản.  

 (2) Việc thực hiện Dự án sẽ bắt đầu bằng việc ký một thỏa thuận viện 

trợ giữa Nước tiếp nhận hoặc cơ quan được chỉ định và Cơ quan hợp tác 

Quốc tế Nhật Bản (JICA) (sau đây gọi là “Thỏa thuận viện trợ”). 

 (3) Các điều kiện của khoản viện trợ và điều kiện, thủ tục sử dụng viện 

trợ sẽ quy định trong Thỏa thuận viện trợ.  

 

2. Khoản viện trợ sẽ được cấp theo thời gian quy định trong Thỏa thuận viện 

trợ, trong khoảng thời gian kể từ ngày có hiệu lực của Thỏa thuận viện 

trợ và đến ngày 31/12/2034. Thời gian này có thể được gia hạn khi được 

thống nhất giữa các cơ quan liên quan của hai Chính phủ. 

 

3. Khoản viện trợ phải được sử dụng đúng mục đích và chỉ để mua các sản 

phẩm và/hoặc dịch vụ cần thiết để thực hiện Dự án quy định trong Thỏa 

thuận viện trợ (sau đây gọi là các “sản phẩm” và “dịch vụ”). 

 



4. Khoản viện trợ sẽ được thực hiện bởi JICA để thu xếp chi trả việc mua 

sắm sản phẩm và/hoặc dịch vụ thay mặt Nước tiếp nhận hoặc thay mặt cơ 

quan được ủy quyền 

 

5. Nước tiếp nhận hoặc cơ quan được chỉ định sẽ ký kết hợp đồng mua các 

hàng hóa và/hoặc dịch vụ, bằng đồng yên Nhật, với chủ thể Nhật Bản 

(Thuật ngữ “Chủ thể Nhật Bản” được hiểu là công dân Nhật Bản, pháp 

nhân Nhật Bản được quản lý bởi công dân Nhật Bản và đăng ký tại Nhật 

Bản). Những hợp đồng này sẽ được JICA xác nhận để phù hợp với Khoản 

viện trợ.  

 

6. Sau khi việc xác nhận được quy định tại Đoạn 5, JICA sẽ triển khai khoản 

viện trợ để thanh toán theo quy định tại Đoạn 4. Về vấn đề này, JICA sẽ 

từ bỏ quyền truy đòi đối với Nước tiếp nhận. 

 

7. (1) Nước tiếp nhận sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết để: 

(a) Đảm bảo các nghĩa vụ hải quan, thuế nội địa và các khoản phí, lệ 

phí, thuế khác có thể bị áp đặt bởi nước tiếp nhận phát sinh từ việc 

thanh toán và đánh trên thu nhập từ việc cung cấp hàng hóa và/ 

hoặc dịch vụ sẽ được miễn trừ hoặc chi trả bởi cơ quan có thẩm 

quyền do nước tiếp nhận chỉ định và sẽ không được chi trả bởi 

Khoản viện trợ; 

 

(b) Đảm bảo xem xét đầy đủ các khía cạnh xã hội và môi trường trong 

quá trình thực hiện Dự án;  

 

(c) Đảm bảo các kiến thức, hiểu biết là kết quả của dự án mà các công 

dân Việt Nam tiếp nhận không được sử dụng vào mục đích quân 

sự; 

 

(d) Dành những điều kiện cần thiết cho công dân Nhật Bản và/hoặc 

công dân nước thứ ba, mà dịch vụ của họ là vần thiết để cung cấp 

các hàng hóa và/hoặc dịch vụ quy định trong Thỏa thuận viện trợ 

để thực hiện dự án, được nhập cảnh, lưu trú tại nước tiếp nhận để 

thực hiện công việc; 

 



(e) Đảm bảo an toàn cho những người liên quan đến thực hiện dự án 

ở nước tiếp nhận; 

 

(f) Chịu mọi chi phí, ngoài những chi phí do Khoản viện trợ chi trả, 

cần thiết cho việc thực hiện Dự án. 

 

(2) Để đảm bảo việc xử lý công bằng các nguồn thông tin, Nước tiếp 

nhận sẽ cung cấp cho Chính phủ Nhật Bản những thông tin cần 

thiết, bao gồm thông tin về hành vi tham nhũng, liên quan tới 

Dự án.   

 

8. Hai Chính phủ sẽ tham vấn ý kiến của nhau về bất kỳ vấn đề nào phát 

sinh hoặc liên quan tới các thoả thuận này. 

  

Tôi trân trọng đề nghị rằng Công hàm này và Công hàm của quý Ngài thay 

mặt Nước tiếp nhận phúc đáp về các thoả thuận nêu trên sẽ được coi là một 

Hiệp định giữa hai Chính phủ và sẽ có hiệu lực vào ngày phúc đáp của quý 

Ngài. 

Nhân dịp này, tôi xin gửi đến quý Ngài lời chào trân trọng.  

     ITO Naoki 

  Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam  



(Công hàm của Chính phủ Việt Nam) 

 

      Hà Nội, ngày   tháng 9 năm 2026 

 

 

Kính thưa quý Ngài, 

 

Tôi xin trân trọng xác nhận đã nhận được Công hàm của quý Ngài 

ngày hôm nay với nội dung như sau: 

 

“Tôi hân hạnh trao đổi những vấn đề thảo luận gần đây giữa các đại 

diện của Chính phủ Nhật Bản và các đại diện của Chính phủ nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Sau đây gọi là “Nước tiếp nhận”) về hợp tác 

kinh tế với Nhật Bản nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của nước 

CHXHCN Việt Nam (Sau đây gọi là “Nước tiếp nhận”) . Tôi hân hạnh thay 

mặt Chính phủ Nhật Bản đề xuất các nội dung sau: 

 

1. (1) Nhằm mục đích góp phần thực hiện Dự án Học bổng phát triển 

nguồn nhân lực (sau đây gọi là “Dự án”) của Nước tiếp nhận, Chính phủ 

Nhật Bản đã quyết định dành cho Nước tiếp nhận khoản viện trợ lên tới năm 

trăm sáu mươi ba triệu Yên Nhật (563.000.000JPY) (sau đây gọi là “Khoản 

viện trợ”) theo luật pháp, quy định và ngân sách của Nhật Bản.  

 (2) Việc thực hiện Dự án sẽ bắt đầu bằng việc ký một thỏa thuận viện 

trợ giữa Nước tiếp nhận hoặc cơ quan được chỉ định và Cơ quan hợp tác 

Quốc tế Nhật Bản (JICA) (sau đây gọi là “Thỏa thuận viện trợ”). 

 (3) Các điều kiện của khoản viện trợ và điều kiện, thủ tục sử dụng viện 

trợ sẽ quy định trong Thỏa thuận viện trợ.  

 

2. Khoản viện trợ sẽ được cấp theo thời gian quy định trong Thỏa thuận viện 

trợ, trong khoảng thời gian kể từ ngày có hiệu lực của Thỏa thuận viện 

trợ và đến ngày 31/12/2034. Thời gian này có thể được gia hạn khi được 

thống nhất giữa các cơ quan liên quan của hai Chính phủ. 

 

3. Khoản viện trợ phải được sử dụng đúng mục đích và chỉ để mua các sản 

phẩm và/hoặc dịch vụ cần thiết để thực hiện Dự án quy định trong Thỏa 

thuận viện trợ (sau đây gọi là các “sản phẩm” và “dịch vụ”). 

 



4. Khoản viện trợ sẽ được thực hiện bởi JICA để thu xếp chi trả việc mua 

sắm sản phẩm và/hoặc dịch vụ thay mặt Nước tiếp nhận hoặc thay mặt cơ 

quan được ủy quyền 

 

5. Nước tiếp nhận hoặc cơ quan được chỉ định sẽ ký kết hợp đồng mua các 

hàng hóa và/hoặc dịch vụ, bằng đồng yên Nhật, với chủ thể Nhật Bản 

(Thuật ngữ “Chủ thể Nhật Bản” được hiểu là công dân Nhật Bản, pháp 

nhân Nhật Bản được quản lý bởi công dân Nhật Bản và đăng ký tại Nhật 

Bản). Những hợp đồng này sẽ được JICA xác nhận để phù hợp với Khoản 

viện trợ.  

 

6. Sau khi việc xác nhận được quy định tại Đoạn 5, JICA sẽ triển khai khoản 

viện trợ để thanh toán theo quy định tại Đoạn 4. Về vấn đề này, JICA sẽ 

từ bỏ quyền truy đòi đối với Nước tiếp nhận. 

 

7. (1) Nước tiếp nhận sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết để: 

(a) Đảm bảo các nghĩa vụ hải quan, thuế nội địa và các khoản phí, lệ 

phí, thuế khác có thể bị áp đặt bởi nước tiếp nhận phát sinh từ việc 

thanh toán và đánh trên thu nhập từ việc cung cấp hàng hóa và/ 

hoặc dịch vụ sẽ được miễn trừ hoặc chi trả bởi cơ quan có thẩm 

quyền do nước tiếp nhận chỉ định và sẽ không được chi trả bởi 

Khoản viện trợ; 

 

(b) Đảm bảo xem xét đầy đủ các khía cạnh xã hội và môi trường trong 

quá trình thực hiện Dự án;  

 

(c) Đảm bảo các kiến thức, hiểu biết là kết quả của dự án mà các công 

dân Việt Nam tiếp nhận không được sử dụng vào mục đích quân 

sự; 

 

(d) Dành những điều kiện cần thiết cho công dân Nhật Bản và/hoặc 

công dân nước thứ ba, mà dịch vụ của họ là vần thiết để cung cấp 

các hàng hóa và/hoặc dịch vụ quy định trong Thỏa thuận viện trợ 

để thực hiện dự án, được nhập cảnh, lưu trú tại nước tiếp nhận để 

thực hiện công việc; 

 



(e) Đảm bảo an toàn cho những người liên quan đến thực hiện dự án 

ở nước tiếp nhận; 

 

(f) Chịu mọi chi phí, ngoài những chi phí do Khoản viện trợ chi trả, 

cần thiết cho việc thực hiện Dự án. 

 

(2) Để đảm bảo việc xử lý công bằng các nguồn thông tin, Nước tiếp 

nhận sẽ cung cấp cho Chính phủ Nhật Bản những thông tin cần 

thiết, bao gồm thông tin về hành vi tham nhũng, liên quan tới 

Dự án.   

 

8. Hai Chính phủ sẽ tham vấn ý kiến của nhau về bất kỳ vấn đề nào phát 

sinh hoặc liên quan tới các thoả thuận này. 

  

Tôi trân trọng đề nghị rằng Công hàm này và Công hàm của quý Ngài thay 

mặt Nước tiếp nhận phúc đáp về các thoả thuận nêu trên sẽ được coi là một 

Hiệp định giữa hai Chính phủ và sẽ có hiệu lực vào ngày phúc đáp của quý 

Ngài”. 

 

 Thay mặt Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, tôi trân trọng khẳng 

định rằng những nội dung trao đổi và nhất trí rằng Công hàm của quý Ngài 

và Công hàm phúc đáp này sẽ là một Hiệp định giữa hai Chính phủ và sẽ có 

hiệu lực vào ngày ký Công hàm phúc đáp này. 

  Nhân dịp này, tôi xin gửi đến quý Ngài lời chào trân trọng. 

     

    Hoàng Minh Sơn 

 

 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 


